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Tình hình triển khai rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật

 của tỉnh giai đoạn 2001 - 2010



Thực hiện Kế hoạch số 1196/KH-UBND ngày 17/03/2010 của UBND tỉnh về tổng kết việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp xin báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) giai đoạn 2001 - 2010 theo nội dung yêu cầu của Kế hoạch như sau:

I. Kết quả rà soát, hệ thống văn bản QPPL đã thực hiện trong giai đoạn 2001 - 2010:

Thực hiện quy định tại Điều 10 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Điều 12 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật này, thời gian qua, Sở Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh tổ chức việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh và đạt được những kết quả sau:

1. Năm 2001:
Đã tổ chức rà soát các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo Kế hoạch về việc phối hợp rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh. Kết quả rà soát, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2002/QĐ-UBND ngày 08/3/2002 về việc ban hành các danh mục văn bản QPPL của UBND tỉnh đã được rà soát, trong đó có 173 văn bản thuộc Danh mục văn bản QPPL hiện hành; 59 văn bản thuộc Danh mục văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung; 21 văn bản thuộc Danh mục văn bản QPPL bãi bỏ và 92 văn bản thuộc Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng Văn phòng HĐND và UBND tỉnh hệ thống hóa và in ấn tập tài liệu “Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Dak Lak ban hành đến ngày 31/7/2002” phát hành rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để thống nhất thực hiện.
2. Năm 2003:
Đã tổ chức rà soát các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2004. Kết quả rà soát, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 68/2004/QĐ-UBND ngày 11/11/2004, trong đó, có 152 văn bản thuộc Danh mục văn bản QPPL hiện hành; 85 văn bản thuộc Danh mục văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung; 30 văn bản thuộc Danh mục văn bản QPPL bãi bỏ và 86 văn bản thuộc Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng Văn phòng HĐND và UBND tỉnh hệ thống hóa và in ấn tập tài liệu “Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Dak Lak ban hành đến ngày 30/6/2004”.
3. Năm 2004:
Sở đã tham mưu UBND tỉnh rà soát được 160 văn bản do UBND tỉnh ban hành liên quan đến các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế báo cáo của Bộ Tư pháp, trong đó có 56 văn bản thuộc Danh mục văn bản hiện hành; 20 văn bản thuộc Danh mục văn bản bãi bỏ; 45 văn bản thuộc Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và 39 văn bản thuộc Danh mục văn bản sửa đổi, bổ sung.
4. Năm 2005: 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức rà soát các văn bản do UBND tỉnh ban hành có liên quan đến các quy định của Bộ luật dân sự báo cáo Bộ Tư pháp, kết quả có 02 văn bản liên quan đến quy định của Bộ Luật dân sự, bao gồm 01 văn bản còn hiệu lực thi hành, 01 văn bản cần sửa đổi, bổ sung; không có văn bản phải hủy bỏ hoặc bãi bỏ. Ngoài ra, tổ chức rà soát văn bản về xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Năm 2006:
 - Đã tổ chức rà soát văn bản của tỉnh về đầu tư, quy hoạch thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội do ngành, địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-BTP ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); 

- Rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 2892/QĐ-BTP ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Cuối năm 2006, tổ chức rà soát hơn 550 văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành đến hết năm 2006 (theo Kế hoạch về công tác rà soát - hệ thống hóa văn bản QPPL ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh số 320/QĐ-UBND ngày 10/02/2006). Qua rà soát, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 và HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 để công bố danh mục văn bản QPPL đã qua rà soát. Trên cơ sở kết quả rà soát, đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng và cấp phát hơn 300 đĩa CD - Room văn bản QPPL của tỉnh cho các ngành, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

6.  Năm 2007:

- Tổ chức rà soát 324 văn bản (41 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 208 Quyết định và 75 Chỉ thị của UBND tỉnh) liên quan đến Luật Cư trú theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1961/BTP-KTrVB ngày 07/5/2007 về việc rà soát văn bản và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát (theo quy định tại Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú) được ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BTP ngày 07/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Tổ chức rà soát 319 văn bản, trong đó có 24 văn bản (05 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 14 Quyết định và 05 Chỉ thị của UBND tỉnh) có liên quan đến các cam kết của WTO theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1593/BTP-PLQT ngày 10/4/2007 của Bộ Tư pháp về việc rà soát văn bản pháp luật thực hiện Nghị quyết số 71/2006/QH11 và Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ.

7. Năm 2008: 

Tổ chức rà soát 514 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết năm 2008 (theo Kế hoạch rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh). Sau đợt rà soát này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 và HĐND đã thông qua Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 để công bố các Danh mục văn bản QPPL đã qua rà soát. Trên cơ sở kết quả rà soát, đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng và cấp phát hơn 1.500 đĩa CD - Room văn bản QPPL của tỉnh cho các ngành, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

8. Năm 2009: 

Rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực cán bộ, công chức theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1045/BNV-CCVC ngày 16/4/2009, kết quả có 09 văn bản có liên quan đến lĩnh vực cán bộ, công chức được xác định cần sửa đổi, bổ sung hoặc tiếp tục thực hiện đối với đối tượng là những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức cho đến khi ban hành Luật Viên chức.


II. Đánh giá chung về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL giai đoạn 2001 - 2010:

1. Đánh giá chung:

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và các chương trình cải cách hành chính của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh thực hiện việc cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Từ năm 2001 đến năm 2009, Sở đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh tiến hành nhiều đợt rà soát với hàng chục ngàn văn bản do địa phương ban hành từ trước đến nay, trong đó có hơn 1.600 văn bản QPPL  đã được nghiên cứu, đánh giá, kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật hoặc mâu thuẫn, chồng chéo và có hình thức xử lý phù hợp; tập hợp, in ấn thành các tập sách, xây dựng thành các đĩa CD-Room cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật hiện hành... Đặc biệt, thông qua công tác rà soát văn bản QPPL đã giúp UBND tỉnh sửa đổi, đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính trên các lĩnh vực có nhiều bức xúc như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, giấy phép xây dựng, giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực ... theo hướng loại bỏ những khâu trung gian, những giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp đến quan hệ, giao dịch. Cũng thông qua công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL đã góp phần bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật của nhà nước và thuận lợi trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân trên địa bàn tỉnh.


2. Những tồn tại, hạn chế: 

Rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL là công việc quan trọng nhưng rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tiến hành thận trọng, tỷ mỉ với ý thức trách nhiệm cao và phải đáp ứng được những điều kiện cần thiết như: sự chỉ đạo thường xuyên, thống nhất của cơ quan có thẩm quyền, sự hướng dẫn cụ thể của cơ quan chuyên môn, phải có đội ngũ cán bộ đã được đào tạo về nghiệp vụ rà                  
soát, hệ thống hoá văn bản, phải có kinh phí và các điều kiện khác về cơ sở vật chất ... nhưng những điều kiện này không phải lúc nào cũng được đáp ứng đầy đủ. Vì vậy, hiệu quả của công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản trong thời gian qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Hiện nay, việc tổ chức đào tạo nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế còn rất hạn chế, các văn bản của cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể về hoạt động này cũng không nhiều. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho các đợt rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL (đặc biệt là rà soát theo chuyên đề) chưa được bảo đảm. 

III. Kiến nghị, đề xuất:


1. Xây dựng một quy trình khoa học về rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL dựa trên thành tựu công nghệ tin học, các phương tiện kỹ thuật hiện đại. 

2. Hình thành và kiện toàn một đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ nghiệp vụ và kỹ năng thành thạo để đảm nhiệm công tác rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL, đưa công tác này vào hoạt động thường xuyên của địa phương.

3. Có biện pháp đảm bảo kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, tạo điều kiện để hoạt động có kết quả cao. 


4. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị có liên quan về vị trí, vai trò của công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trong quản lý nhà nước, trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, đồng thời đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện công tác này.

Trên đây là nội dung báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của tỉnh giai đoạn 2001 - 2010. Vậy, Sở Tư pháp báo cáo để UBND biết và có ý kiến chỉ đạo./.
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